
            [image: ]
                   TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI



	
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẠO HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ
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HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN GIẢM THUẾ THEO NĐ 92
Lưu ý: 
Công nghệ thông tin sửa mẫu trước khi khách hàng import.
Import nháp trước khi phát hành hóa đơn thật.
I. KHÁCH HÀNG IMPORT HÓA ĐƠN
1. Khách hàng tải file Import 
Khách hàng tải mẫu file import:
· Đối với hệ thống sinvoice: 
Quản lý hóa đơn -> Lập hóa đơn theo file:
[image: ]
KH chọn Tên mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa  đơn sau đó chọn Tải file import mẫu (XLS):
[image: ]

· Đối với hệ thống vinvoice: chọn Quản lý hóa đơn -> Hóa đơn chưa phát hành -> import hóa đơn 
[image: ]
2. Khách hàng sửa giá trị file Import:
· KH tải về sửa dữ liệu file Import như sau:
Đối với hóa đơn thuế TỔNG:
·     Nếu thuế suất khách hàng là 10% x 70% thì Kh nhập thuế suất là 7%, tiền thuế điền tổng tiền thuế vào dòng đầu tiên của hóa đơn.
·     Nếu thuế suất khách hàng là 5% x 70% thì Kh nhập thuế suất là 3.5%, tiền thuế điền tổng tiền thuế vào dòng đầu tiên của hóa đơn.
File ví dụ 2 hóa đơn, 1 hóa đơn 10%, 1 hóa đơn 5%:


[image: ]
Lưu ý: 
KH thực hiện import NHÁP, kiểm tra kĩ trước khi xuất hóa đơn, lưu ý chọn ngày lập hóa đơn khi phát hành hóa đơn nháp.
Đối với hóa đơn thuế DÒNG (Có cột thuế suất):
·     Nếu thuế suất khách hàng là 10% x 70% thì Kh nhập thuế suất là 7%, tiền thuế điền tổng tiền thuế vào dòng đầu tiên của hóa đơn.
·     Nếu thuế suất khách hàng là 5% x 70% thì Kh nhập thuế suất là 3.5%, tiền thuế điền tổng tiền thuế vào dòng đầu tiên của hóa đơn.
File ví dụ, hóa đơn có 2 dòng, 1 dòng 10% 1 dòng 5%:


[image: ]
Lưu ý :  
· KH thực hiện import NHÁP, kiểm tra kĩ trước khi xuất hóa đơn, lưu ý chọn ngày lập hóa đơn khi phát hành hóa đơn nháp.
3. Khách hàng Import lại file
Sau khi sửa xong, khách hàng Import lại file
Sinvoice:
[image: ]
Vinvoice:
[image: ]
II. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬA MẪU
Ví dụ File thuế tổng:


[bookmark: _GoBack]Ví dụ file thuế dòng:


a. Thuế tổng
· File invoice-fo.xsl và exchange:
Tìm đến phần “thuế suất”(vatPercentage)
File invoice-fo trước khi sửa code:

[image: ]
Copy đoạn code sau vào file invoice-fo thay thế đoạn code trên
	<xsl:choose>
<xsl:when test="vatPercentage = 7">
10% x 70%
</xsl:when>
<xsl:when test="vatPercentage = 3.5">
5% x 70%
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="vatPercentage"/> %
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>


File invoice-fo sau khi sửa code:
[image: ] 
· File invoice:
Tìm đến phần “thuế suất”(vatPercentage)
[image: ]
thay thế đoạn code
<xsl:choose>
<xsl:when test="inv:vatPercentage = 7">
10% x 70%
</xsl:when>
<xsl:when test="inv:vatPercentage = 3.5">
5% x 70%
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="inv:vatPercentage"/> %
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
File sau khi sửa:
[image: ]

[image: ]
b. Thuế dòng
· File invoice-fo.xsl và exchange:
File trước khi sửa
Tìm đến phần “thuế suất”(vatPercentage)
[image: C:\Users\linhn\OneDrive\Máy tính\vvvvvvvv.PNG]
Copy đoạn code sau vào file invoice-fo thay thế đoạn code trên
	<xsl:choose>
 <xsl:when test="not(vatPercentage) = false() and vatPercentage >= 0">
  <xsl:choose>
 <xsl:when test="vatPercentage = 7">
   10% x 70%
 </xsl:when>
 <xsl:when test="vatPercentage = 3.5" >
   5% x 70%
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise>
 <xsl:value-of select="foo:custom-num-   format(vatPercentage, '###.##0', 'european')"/>%
 </xsl:otherwise>
 </xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:when test="not(vatPercentage) = false() and vatPercentage  &lt;  0" >
\
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>




File invoice-fo sau khi sửa code:
[image: C:\Users\linhn\OneDrive\Máy tính\aaa.PNG] 
Tại phần tổng tiền, tìm đến phần “tổng tiền chịu thuế” (5%)
Copy đoạn code :
	<fo:block font-size="10pt" text-align="left" xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
Tổng tiền chịu thuế 5% </fo:wrapper>
<xsl:for-each select="invoiceData/invoiceTaxBreakdowns/invoiceTaxBreakdowns">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not(vatPercentage) = false() and vatPercentage = 3.5">
x 70%:
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>

<xsl:if test="(vatPercentage = 5 or vatPercentage = 3.5)   and vatTaxableAmount != 'null' and vatTaxableAmount &gt; 0">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">
<xsl:value-of select="foo:custom-num-format(vatTaxableAmount, '###.##0','european')"/>
</fo:wrapper>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>



[image: C:\Users\linhn\OneDrive\Máy tính\snnnn.PNG]

Tìm đến phần “tổng tiền chịu thuế” (10%)
Copy đoạn code sau :
	<fo:block font-size="10pt" text-align="left" xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelNormal">
Tổng tiền chịu thuế 10% </fo:wrapper>
<xsl:for-each select="invoiceData/invoiceTaxBreakdowns/invoiceTaxBreakdowns">
<xsl:choose>
<xsl:when test="not(vatPercentage) = false() and vatPercentage = 7">
x 70%:
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:if test="(vatPercentage = 10 or vatPercentage = 7)  and vatTaxableAmount != 'null' and vatTaxableAmount &gt; 0">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">
<xsl:value-of select="foo:custom-num-format(vatTaxableAmount, '###.##0','european')"/>
</fo:wrapper>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
</fo:block>




[image: C:\Users\linhn\OneDrive\Máy tính\sssss.PNG]

Kết quả sửa hóa đơn:
[image: C:\Users\linhn\OneDrive\Máy tính\ccccccccccc.PNG]

[image: C:\Users\linhn\OneDrive\Máy tính\ccccccccccc.PNG]
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EInvoice_BM_lap_hoa_don_giam30.xls
thông tin hóa đơn

		

														TEMPLATE IMPORT HÓA ĐƠN
(hệ thống hóa đơn điện tử sinvoice.viettel.vn)

		Lưu ý: Những trường có dấu * là bắt buộc nhập; bắt buộc nhập 1 trong 2 giá trị Họ tên hoặc Tên đơn vị

		Các mặt hàng trên cùng 1 hóa đơn phải có nhóm hóa đơn giống nhau; Tiền thuế của hàng hóa không chịu thuế là -2, không phải kê khai tính thuế -1; Các loại hàng hóa: trống, 1: hàng hóa, 2: ghi chú, 3: chiết khấu, 4: bảng kê, 5: phí khác; Loại tiền: VND, USD

		Đối với mỗi hóa đơn, chỉ cần nhập thông tin người mua, thông tin thanh toán ở dòng đầu tiên

		STT		Nhóm hóa đơn (*)		Thông tin người mua																						Thông tin giao dịch						Thông tin hàng hóa

						Mã KH		Họ tên		Địa chỉ		Số điện thoại		Email		Mã số thuế		Loại giấy tờ		Số giấy tờ		Tên đơn vị		Tên ngân hàng		Tài khoản ngân hàng		Hình thức thanh toán (*)		Thanh toán
(*)		Loại tiền		Loại hàng hóa		Mã hàng hóa/dịch vụ		Tên hàng hóa/dịch vụ (*)		Ghi chú		Số lô		Hạn dùng		Đơn vị tính		Số lượng (*)		Đơn giá (*)		Thành tiền (*)		Thuế suất % (*)		Tiền thuế		Chiết khấu %

		itemNo		group		buyerCode		buyerName		buyerAddress		buyerPhone		buyerEmail		buyerTaxCode		buyerIdType		buyerIdNo		buyerLegalName		buyerBankName		buyerBankAccount		payMethod		payStatus		currencyCode		selection		itemCode		itemName		itemNote		batchNo		expDate		itemUnit		itemQuantity		itemPrice		amountBeforeTax		taxPercentag		taxAmount		discount

		1		1				Nguyễn Văn A		Hà Nội		01234567890		nguyenvana@test.com		6200000230		1		112499107								TM		1						Thien_Long		Bút bi Thiên Long		Ghi chú 1						Cái		1,000		1,500		1,500,000		7		315000

		2		1																																But_Bi		Bút bi Thiên Long								Cái		15		200,000		3,000,000

		1		2				Nguyễn Văn B		Hà Nội		01234567890		nguyenvana@test.com		6200000230		1		112499107								TM		1						Thien_Long		Bút bi Thiên Long		Ghi chú 1						Cái		1,000		1,500		1,500,000		3.5		157500

		2		2																																But_Bi		Bút bi Thiên Long								Cái		15		200,000		3,000,000



- Các giá trị thuế cho phép: 
  -2; -1; 0; 5; 10

- Nếu nhiều thuế:
  Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";". 
  VD: 10;5;0

- Các giá trị thuế cho phép: 
  -2; -1; 0; 5; 10

- Nếu nhiều thuế:
  Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";" 
  VD: 10;5;0

- Các giá trị thuế cho phép: 
  -2; -1; 0; 5; 10

- Nếu nhiều thuế:
  Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";". 
  VD: 10;5;0

nguyenvana@test.com

nguyenvana@test.com



invoice_template

		create_invoice
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EInvoice_BM_lap_hoa_don_giam30 - thuế dòng.xls
thông tin hóa đơn

		

														TEMPLATE IMPORT HÓA ĐƠN
(hệ thống hóa đơn điện tử sinvoice.viettel.vn)

		Lưu ý: Những trường có dấu * là bắt buộc nhập; bắt buộc nhập 1 trong 2 giá trị Họ tên hoặc Tên đơn vị

		Các mặt hàng trên cùng 1 hóa đơn phải có nhóm hóa đơn giống nhau; Tiền thuế của hàng hóa không chịu thuế là -2, không phải kê khai tính thuế -1; Các loại hàng hóa: trống, 1: hàng hóa, 2: ghi chú, 3: chiết khấu, 4: bảng kê, 5: phí khác; Loại tiền: VND, USD

		Đối với mỗi hóa đơn, chỉ cần nhập thông tin người mua, thông tin thanh toán ở dòng đầu tiên

		STT		Nhóm hóa đơn (*)		Thông tin người mua																						Thông tin giao dịch						Thông tin hàng hóa

						Mã KH		Họ tên		Địa chỉ		Số điện thoại		Email		Mã số thuế		Loại giấy tờ		Số giấy tờ		Tên đơn vị		Tên ngân hàng		Tài khoản ngân hàng		Hình thức thanh toán (*)		Thanh toán
(*)		Loại tiền		Loại hàng hóa		Mã hàng hóa/dịch vụ		Tên hàng hóa/dịch vụ (*)		Ghi chú		Số lô		Hạn dùng		Đơn vị tính		Số lượng (*)		Đơn giá (*)		Thành tiền (*)		Thuế suất % (*)		Tiền thuế		Chiết khấu %

		itemNo		group		buyerCode		buyerName		buyerAddress		buyerPhone		buyerEmail		buyerTaxCode		buyerIdType		buyerIdNo		buyerLegalName		buyerBankName		buyerBankAccount		payMethod		payStatus		currencyCode		selection		itemCode		itemName		itemNote		batchNo		expDate		itemUnit		itemQuantity		itemPrice		amountBeforeTax		taxPercentag		taxAmount		discount

		1		1				Nguyễn Văn A		Hà Nội		01234567890		nguyenvana@test.com		6200000230		1		112499107								TM		1						Thien_Long		Bút bi Thiên Long								Cái		1,000		1,500		1,500,000		7		105000

		1		1																																Thien_Long		Bút bi Thiên Long 2								Cái		1,000		1,500		1,500,000		3.5		52500



- Các giá trị thuế cho phép: 
  -2; -1; 0; 5; 10

- Nếu nhiều thuế:
  Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";". 
  VD: 10;5;0

- Các giá trị thuế cho phép: 
  -2; -1; 0; 5; 10

- Nếu nhiều thuế:
  Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";" 
  VD: 10;5;0

- Các giá trị thuế cho phép: 
  -2; -1; 0; 5; 10

- Nếu nhiều thuế:
  Các giá trị cách nhau bởi dấu chấm phảy ";". 
  VD: 10;5;0

nguyenvana@test.com



invoice_template

		create_invoice
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01GTKT0_049/ban_chuyen_doi.pdf

HOA DON GIA TRI GIA TANG M5 01GTKT0236
HOA PON CHUYEN POI TU HOA PON BIENTU K hiéus  AB/I9E
Ngiy 01 thang 11 nim 2021 So: 0000160
Pon vi ban hang: MINHLTT_TAP POAN CONG NGHIEP VIEN THONG QUAN DPOI
Mi s6 thué: 0100109106
Pia chi: Lo D26 Khu D6 Thi Méi Cau Gidy, Phuong Yén Hoa, Quan Cau Giy, Ha Noi
Dién thoai: 0462556789 Fax: 0485963211 Website: http://www.39cons.com.vn
S6 tai khoan: 1541.100.298.001 Ngan hang: Ngan hang Quan d6i- CN An Pha
Ho tén nguwoi mua hang: Nguyén Vin A
Tén don vi:
M s6 thué: 6200000230
Dia chi: Ha N6i
S6 tai khoan: Ngan hang:
Hinh thirc thanh toan: TM Ghi chu:
STT|  Tén hang héa, dich vu vi})t(::h mﬁg Pon gii_ - BhafR fien :l'l‘:f Tién thué T:::}“i’ht:?‘
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
1 | Bt bi Thién Long Céi 1000 1500 1.500.0000 7% 105.000 1.605.000
2 | Bit bi Thién Long Céi 15 200.000 3.00000000" 3,5% 105.000 3.105.000
Cong tién hang héa, dich vu: 4.500.(300 | 210.000 4710000
Tong cfng tien thanh toan:
S6 tién viét bang chir: Bon trigu bay trim mudi nghin ddng
Tdng tién khong chiu thué:
Téng tién chiu thué 0%:
Téng tidn chiu thué 5%: Tbng tién thué GTGT 5%:
Téng tién chiu thué 10%: Téng tién thué GTGT 10%:
Ngudi chuyén dbi Ngudi mua hang Nguwdi ban hang
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi ro ho tén)
Signature \':1[11] )
Ky béi TAP POAN CONGNGHIEP
- VIEN THONG POI

$ {exchangeUser}
Ngay chuyén dbi: ${exchangeDay}/
${exchangeMonth}/$ {exchangeYear}

Ky ngay 01/11/2021

Don vi cung cap dich vu Hoa don dién tir: Tdp doan Cong nghiép - Vién thong Quan déi (Viettel), MST: 0100109106
Tra ciru hoa don dién tir tai Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Ma 56 bi mdt: DNUEBBWNIJF












01GTKT0_049/ban_the_hien.pdf

HOA DON GIA TRI GIA TANG Mius:  01GTKT0236
Ban thé hién cita héa don dién tir Kyhigu: - AB/19E
Ngay 01 thang 11 nim 2021 So: 0000160
Pon vi ban hang: MINHLTT_TAP POAN CONG NGHIEP VIEN THONG QUAN DPOI
Mi s6 thué: 0100109106
Pia chi: Lo D26 Khu D6 Thi Méi Cau Gidy, Phuong Yén Hoa, Quan Cau Giy, Ha Noi
Dién thoai: 0462556789 Fax: 0485963211 Website: http://www.39cons.com.vn
S6 tai khoan: 1541.100.298.001 Ngan hang: Ngan hang Quan d6i- CN An Pha
Ho tén nguwoi mua hang: Nguyén Vin A
Tén don vi:
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1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
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Tong cfng tien thanh toan:

S6 tién viét bang chir: Bon tridu bay trim mudi nghin ddng

Tdng tién khong chiu thué:

Téng tién chiu thué 0%:
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Ngudi mua hang Ngudi ban hang
(Ky, ghi ro ho tén) (Ky, ghi ro ho tén)
Signature valid A
Ky béi TAP DOAN CONGIRGHIEP
- VIEN THONG POI
Ky ngay 01/11/2021

Don vi cung cap dich vu Hoa don dién tir: Tdp doan Cong nghiép - Vién thong Quan déi (Viettel), MST: 0100109106
Tra ciru hoa don dién tir tai Website: https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon . Ma 56 bi mdt: DNUEBBWNIJF
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<xsl:choose>
<xsl:when test="vatPercentage
<fo:table-row>
<fo:table-cell number-columns-spanned="2" xsl:use-attribute-sets="boxsmall">
<fo:block text-align="center" xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Thué sudt GTGT </fo:wrapper>
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">

'null' and vatPercentage &gt;= 0">

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell number-columns-spanned="3" xsl:use-attribute-sets="boxSmall">
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Tién thué GTGT </fo:wrapper>
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">(VAT amount): </fo:wrapper>
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="boxSmall">
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
<xsl:if test="vatTaxAmount != 'null' and vatTaxAmount &gt;= 0">
<xsl:value-of select="foo:custom-num-format (vatTaxAmount, '###.##0',6 'european')"/>
</xsl:if>
</fo:block>
</fo:table-cell>
</fo:table-row>
</xs1:when>
<xsl:otherwise>
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<xsl:choose>
<xsl:when test="vatPercentage
<fo:table-row>

'null' and vatPercentage &gt;= 0">

<fo:table-cell number-columns-spanned="2" xsl:use-attribute-sets="boxsmall">
<fo:block text-align="center" xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Thué sudt GTGT </fo:wrapper>
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">
(VAT rate):
</fo:wrapper>

<xsl:iwhen test="vatPercentage = 7">
10% x 70%
</xsl:when>
<xsl:when test="vatPercentage = 3.5">
5% x 70%
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select="vatPercentage"/> %
</xsl:othervise>

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell number-columns-spanned="3" xsl:use-attribute-sets
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal"
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">Tién thué GTGT </fo:wrapper>
<fo:wrapper xsl:use-attribute-sets="labelItalic">(VAT amount): </fo:wrapper>
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="boxSmall">
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal">
<xsl:if test="vatTaxAmount != 'null' and vatTaxAmount &gt;= 0">
<xsl:value-of select="foo:custom-num-format (vatTaxAmount, '###.##0',6 'european')"/>

"boxsSmall">
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<xsl:choose>
<xsl:iwhen test="inv:inveiceData/inv:invoiceTaxBreakdowns/inv:invoiceTaxBreakdowns != 'null'">
<xsl:for-each select="inv:invoiceData/inv:invoiceTaxBreakdowns/inv:invoiceTaxBreakdowns">
<tr>
<td align="center” colspan="2" class= "boxSmall labelNormal">
<font style = "" class="labelBold">Thué sudt GTGT</font>
<font style = " labelTtalic"> (VAT rate):</font>
<font style = " labelNormal">

<xslichoose>

null' and inv:vatPercentage >= 0>

</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</font>
</td>
<td align="right" colspan="3" class= "boxSmall labelNormal">
<font style= "" class="labelBold">Tién thué GTGT</font>
<font style= "" class="labelItalic">(VAT amount):</font>
</td>
<xsl:choose>
<xsl:iwhen test="inv:vatPercentage != 'null' and inv:vatPercentage >= 0">
<td align="right" colspan="1" class= "boxSmall itemNormal
<xsl:if test="inv:vatTaxAmount != 'null’ and inv:vatTaxAmount >= 0">

<font class = "itemNormal">
<xsl:value-of select="format-number (inv:vatTaxAmount, '###. ##0, ########E")"/>
</font>

</xsl:if>
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<xslichoose>

<xsliwhen test="inv:invoiceData/inv:invoiceTaxBreakdowns/inv:invoiceTaxBreakdowns != 'null'">
<xsl:for-each select="inv:invoiceData/inv:invoiceTaxBreakdowns/inv:invoiceTaxBreakdowns">
<tr>
<td align="center" "boxsmall labelNormal">

labelBold">Thué sudt GTGT</font>
labelItalic">(VAT rate) :</font>
labelNormal">

<font style = ""

<font style = ""

<font style = ""
<xsl:choose>

<xsliwhen test="inv:vatPercentage 'null' and inv:vatPercentage >= 0">

<xsl:choose>
<xsl:iwhen test="inv:vatPercentage = 7">
10% x 70%
</xsl:when>
<xsl:iwhen test="inv:vatPercentage = 3.5">
5% x 70%
</xsl:when>
<XS. therwise>
<xsl:value-of select="inv:vatPercentage"/> %
</xsl:othervise>
</xs1:choose>

</xs1:when>
<xsl:otherwise>
Ao
</xs1:otherwise>
</%s1:choose>
</font>
</tdy
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Ho tén ngwéri mua hang (Customer's name): Luong Thi H
(Company's name): Téng céng ty Vién théng Viettel
Mi s6 thué (Tax code).

chi (4ddress): Yen Nehia, Ha Dong, Ha Noi
Hinh thitc thanh toén (Payment method): TM/CK.
Ghi chii (Nore)

STT Tén hing héa, dich vy $6 lwng Pon gid Thanh tién
Vo) (Description) (Unit) | (Quantiy) | (Unit price) (4mount)
1 2 3 4 5 6=4x5
1 [SAMSUNG Galaxy Note 7 Chiée 4] 90000501111 3.600,0123
Cong tién hang (Total amouns) 3.600.1234
Thué suit GTGT (VAT rate): 10% x 70% Tién thué GTGT (VAT amount). 360,002
TONG CONG TIEN THANH TOAN (Total paymens) 3.960.022

S6 tién viét bing chit (4mount in words): Mét trim tim siu triéu chin trim nghin déng chin
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</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-set:
<fo:block text-alig
<xs1:if test="unitPrice

"boxSmall” display-align="center">
"right” xsl:use-attribute-sets="itenNormal">
‘null’ and unitPrice &gt;= ">

<xsl:value-of selec
</xsl:if>
</forblock>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="
<fo:block text-align="right" xsl
<xsl:if tes

"boxSmall” display-align="center">
itemNlormal”>

se-attribute-set:

</xs1:if>
</fo:block>
</fo:table-cell>

</fortable-cell>

<fo:table-cell xsl:use-attribute-set:

<fo:block text-alig
<xs1:choose>

<xsliwhen tes
<xsl:value-of select

</xs1:uhen>

<xsliwhen test="not(vatPercentage) = false() and vatPercentage &1t
\

</xs1:uhen>

<xsl:otherwise>
</xsl:otherwises
</xs1:chooses
</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-set:
<fo:block text-align="right"

£00: custom-num-format (unitPrice, '###.#40°, ‘european’)"/>

"itenTotalAmountWithoutVat = 'null’ and itemTotalAmounthithoutVat &gt;
<xsl:value-of select="foo:custom-nun-format(itemTotalAmountiiithoutVat, '###.##9°, 'european’)"/>

0" >

0>

not(vatPercentage) = false() and vatPercentage >= @ and not(vatAmount) = false() and vatAmount &gt
"foo: custom-nun-fornat (vatAmount, '###.##0", "european’)"/>

o>




image20.png
1e67
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103

</to:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="boxsmall" display-align="center">
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal™>

<xsl:if test="itemTotalAmountWithoutvat != 'null’' and itemTotalAmountWithoutvat &gt;= @">
<xsl:value-of select="foo:custom-num-format(itemTotalAmountwithoutvat, '###.##0', 'european')"/>
</xsl:if>

</fo:block>

</fo:table-cell>

<fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="boxsmall" display-align="center">
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal™>

=

</fo:block>
</fo:table-cell>
<fo:table-cell xsl:use-attribute-sets="boxsmall" display-align="center">
<fo:block text-align="right" xsl:use-attribute-sets="itemNormal™>
<xsl:choose>

<xsliuhen test="not(vatPercentage) = false() and vatPercentage >= @ and not(vatAmount) = false() and vatAmount !
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1219 vatPercentage = @ and vatTaxableAmount != 'null® and vatTaxableAmount &gt; ">
1220 <forwrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">

1221 <xsl:value-of select="foo:custom-nun-format(vatTaxableAmount, '###.4#9°, european’)"/>
1222 </Fozurapper>
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1259 </xs1:uhen>

1260 <xsl:otherwise>

1261 </xsl:otherwise>

1262 </xs1:chooses

1263 <xs1:if test="(vatPercentage = 5 or vatPercentage = 3.5) and vatTaxAmount != 'null’ and vatTaxAmount &gt; @">
1264 <forwrapper xsl:use-attribute-sets="labelBold">

1265 <xsl:value-of select="foo:custom-nun-format(vatTaxAmount, '###.##0", european’)"/>
1266 </Fozurappers

1267 </xs1iif>
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$6 tai Khod
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Ngin hing: Ngin hang Quin

‘Website: hitp://www.39cons.com.vn
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